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Câu 1. Thực hiện quyền bình đẳng về kinh tế giữa các dân tộc nhằm
	A. thực hiện đại đoàn kết dân tộc.
	B. giữ gìn phong tục tập quán vùng miền.
	C. rút ngắn khoảng cách chênh lệch, tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số vươn lên.
	D. gây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Câu 2. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, thể hiện ở các quyền
	A. chiếm hữu, sử dụng và định đoạt.	B. chiếm hữu và toàn quyền định đoạt.
	C. chiếm đoạt, định đoạt và toàn quyền sử dụng.	D. chiếm đoạt, sử dụng và định giá.
Câu 3. Hành vi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự?
	A. Xả chất thải chưa qua xử lí ra môi trường.
	B. Cố ý lây truyền HIV cho người khác.
	C. Không thực hiện chia tài sản theo di chúc của người mất.
	D. Lái xe máy đi ngược đường một chiều.
Câu 4. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết là thể hiện các dân tộc đều bình đẳng về lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Kinh tế.	B. Tự do tín ngưỡng.
	C. Chính trị.	D. Văn hóa, giáo dục.
Câu 5. Việc cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền căn cứ vào pháp luật để ban hành các quyết định trong quản lí, điều hành là hình thức
	A. thi hành pháp luật.	B. tuân thủ pháp luật.
	C. sử dụng pháp luật.	D. áp dụng pháp luật.
Câu 6. Tôn giáo nào sau đây ra đời ở Việt Nam?
	A. Đạo phật.	B. Đạo cao đài.	C. Đạo thiên chúa	D. Đạo tin lành.
Câu 7. Trong cùng một điều kiện công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau, nhưng mức độ sử dụng các quyền, nghĩa vụ đó phụ thuộc vào
	A. khả năng, điều kiện, năng lực của mỗi người.	B. khả năng, điều kiện, khả năng của mỗi người.
	C. khả năng, điều kiện, hoàn cảnh của mỗi người.	D. khả năng, điều kiện, địa vị của mỗi người.
Câu 8. Bình đẳng trong lao động không bao gồm nội dung nào sau đây?
	A. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.	B. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động.
	C. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động.	D. Bình đẳng về thu nhập trong lao động.
Câu 9. Sử dụng pháp luật nghĩa là cá nhân, tổ chức được làm những gì mà pháp luật
	A. không cho phép làm.	B. quy định phải làm.
	C. cho phép làm.	D. đã quy định.
Câu 10. P tạm hoãn gọi nhập ngũ vì đang học đại học, còn Q thì nhập ngũ phục vụ Quân đội, nhưng cả hai vẫn bình đẳng với nhau. Vậy đó là bình đẳng nào dưới đây?
	A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.	B. Bình đẳng về trách nhiệm với xã hội.
	C. Bình đẳng về trách nhiệm với Tổ quốc.	D. Bình đẳng về thực hiện trách nhiệm pháp lý.
Câu 11. Giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi phải do
	A. một người khác thực hiện.
	B. cơ quan thực thi pháp luật đại diện.
	C. người đại diện theo pháp luật xác lập, thực biện.
	D. người lớn trong gia đình thực hiện.
Câu 12. Nội dung nào dưới đây không nói về công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ?
	A. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ đóng góp vào quỹ từ thiện.
	B. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
	C. Công dân bình đẳng về quyền bầu cử.
	D. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ đóng thuế.
Câu 13. Các dân tộc đều có đại biểu trong hệ thống cơ quan quyền lực nhà nước. Điều đó không trái với nội dung nào?
	A. Bình đẳng về kinh tế.	B. Bình đẳng về giáo dục.
	C. Bình đẳng về văn hóa.	D. Bình đẳng về chính trị.
Câu 14. Vợ chồng giữ gìn, tôn trọng danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau là biểu hiện trong quan hệ nào dưới đây?
	A. Quan hệ thân nhân.	B. Quan hệ hợp tác.
	C. Quan hệ tinh thần.	D. Quan hệ tài sản.
Câu 15. Bất kỳ công dân nào, nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền học tập, lao động, kinh doanh. Điều này thể hiện
	A. công dân bình đẳng về trách nhiệm.	B. công dân bình đẳng về quyền.
	C. công dân bình đẳng về nghĩa vụ.	D. công dân bình đẳng về mặt xã hội.
Câu 16. Quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ được thể hiện
	A. người sử dụng lao động không được sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với nữ vì lý do nghỉ thai sản.
	B. người sử dụng lao động có quyền sa thải lao động nữ vì lý do mang thai.
	C. lao động nam được ưu tiên về độ tuổi, tiêu chuẩn khi tuyển dụng.
	D. người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do lao động nữ nghỉ sinh con.
Câu 17. Tài sản nào dưới đây không phải là tài sản riêng của vợ, chồng?
	A. Lương hàng tháng của vợ, chồng.
	B. Tài sản được chia cho vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân.
	C. Tài sản được tặng, cho riêng, được thừa kế riêng trong thời kỳ hôn nhân.
	D. Tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn.
Câu 18. Người vi phạm pháp luật, gây thiệt hại về tài sản của người khác thì phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
	A. Trách nhiệm kỉ luật.	B. Trách nhiệm hành chính.
	C. Trách nhiệm dân sự.	D. Trách nhiệm xã hội.
Câu 19. Trường hợp nào sau đây là biểu hiện của quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng?
	A. Vợ và chồng cùng đứng tên trong giấy chứng nhận chuyển quyền sở hữu nhà.
	B. Vợ và chồng cùng kí tên vào hợp đồng mua bán nhà.
	C. Chồng đứng tên một mình trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà do cha mẹ chồng tặng riêng cho chồng.
	D. Vợ và chồng bàn bạc và cùng quyết định chuyển đến sống ở thành phố G.
Câu 20. Nội dung nào dưới đây được coi là bình đẳng trong lao động?
	A. Chỉ sử dụng lao động nam.
	B. Không sử dụng lao động phổ thông.
	C. Không nhận lao động quê Hà Tĩnh và Thanh Hóa.
	D. Ưu tiên người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao.
Câu 21. Việc làm nào sau đây thể hiện sự tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân?
	A. Cười nói ồn ào trong các khu vực trang nghiêm của nhà thờ, nhà chùa.
	B. Hút thuốc lá trong đền chùa, nhà thờ.
	C. Cởi dép trước khi vào chánh điện lễ Phật.
	D. Ăn mặc luộm thuộm khi tham quan thánh đường, đền chùa.
Câu 22. Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì
	A. vẫn có thể bị xử lí theo những cách khác nhau.
	B. tùy vào chức vụ mà phải chịu trách nhiệm pháp lí khác nhau.
	C. tùy thu nhập quan hệ, trình độ mà phải chịu trách nhiệm pháp lí khác nhau.
	D. đều phải chịu trách nhiệm pháp lí như nhau.
Câu 23. Quyền bình đăng giữa các tôn giáo là
	A. cơ sở, nguyên tắc để chống diễn biến hòa bình,
	B. cơ sở để đảm bảo trật tự xã hội và an toàn xã hội.
	C. cơ sở, tiền để quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
	D. cơ sở để thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị, hợp tác.
Câu 24. Hình thức chịu trách nhiệm hình sự nào sau đây không đúng đối về người vi phạm?
	A. Hạ bậc lương.	B. Cải tạo không giam giữ.
	C. Tù treo.	D. Phạt tù.
Câu 25. Công chức nhà nước tự thành lập doanh nghiệp là vi phạm
	A. quy tắc an toàn lao động.	B. kỷ luật.
	C. nội quy lao động.	D. hành chính.
Câu 26. Những hoạt động có mục đích, làm cho pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những hành vi hợp pháp của công dân là
	A. phổ biến pháp luật.	B. thực hiện pháp luật.
	C. ban hành pháp luật.	D. xây dựng pháp luật.
Câu 27. Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng về chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng là biểu hiện của bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây?
	A. Bình đẳng trong kinh doanh.	B. Bình đẳng trong quan hệ thị trường.
	C. Bình đẳng trong quản lý kinh doanh.	D. Bình đẳng trong tìm kiếm khách hàng.
Câu 28. Một trong những biểu hiện của bình đẳng về quyền và nghĩa vụ là
	A. mọi người đều có quyền ưu tiên như nhau.
	B. ai cũng có quyền và nghĩa vụ như nhau.
	C. quyền và nghĩa vụ công dân là một thể thống nhất.
	D. quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.
Câu 29. Huy, Hùng, Tuấn và Lâm đều 19 tuổi bị Công an xã X bắt quả tang khi đang đánh bài ăn tiền. Trong đó Huy là cháu của trưởng Công an xã nên không bị xử phạt, chỉ bị nhắc nhở rồi cho về. Còn Hùng, Tuấn và Lâm thì bị phạt hành chính. Trong trường hợp này, cách xử lí vi phạm của Công an xã X
	A. không đảm bảo bình đẳng về trách nhiệm pháp lí của công dân.
	B. phù hợp với quy định của Hiến pháp và pháp luật.
	C. không đảm bảo bình đẳng về nghĩa vụ của công dân.
	D. vừa có lí vừa có tình và có thể chấp nhận được.
Câu 30. Công ty sản xuất gạch men X không áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường nên đã bị Cảnh sát môi trường lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Hành vi xử phạt của Cảnh sát môi trường là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây?
	A. Áp dụng pháp luật.	B. Thi hành pháp luật.
	C. Bảo đảm pháp luật.	D. Cưỡng chế pháp luật.
Câu 31. Anh A quyết định mang cầm cố chiếc xe ô tô của hai vợ chồng để làm ăn kinh đoanh mà không bàn bạc với vợ. Anh đã vi phạm quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ
	A. tình cảm.	B. nhân thân.	C. tài sản riêng.	D. tài sản chung.
Câu 32. Việc làm nào sau đây thể hiện tín ngưỡng?
	A. Thắp hương trước lúc đi xa.	B. Không ăn trứng trước khi đi thi.
	C. Yểm bùa.	D. Xem bói để biết trước tương lai.
Câu 33. Trường hợp nào sau đây vi phạm bình đẳng trong thực hiện quyền lao động của công dân?
	A. Mặc dù cùng được tuyển dụng một lần nhưng B được công ty trả lương cao hơn C vì có trình độ chuyên môn và tay nghề cao hơn
	B. Trong thông báo tuyển dụng lao động của ngân hàng A có một tiêu chí "con cán bộ đang công tác tại ngân hàng khi xét tuyển sẽ được cộng thêm 30 điểm trong thang điểm 100.
	C. Sau khi nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn xin việc ở 3 công ty X, Y và Z. Cả 3 công ty đều thông báo nhận X vào làm việc. Trên cơ sở tham khảo ý kiến của nhiều người và sự cân nhắc của bản thân, X đã chọn vào làm việc ở công ty Y.
	D. Sau một thời gian làm việc ở Sở Du lịch tỉnh H, anh A đã xin nghỉ việc ra ngoài mở công ty riêng để kinh doanh
Câu 34. Ông Đ đi xe máy ngược chiều trên đường, đâm vào một người đi đúng đường làm người này bị thương phải vào bệnh viện điều trị. Ông Đ bị xử phạt vi phạm hành chính và phải bồi thường cho người bị thương. Ông Đ phải chịu trách nhiệm pháp lý nào dưới đây?
	A. Hành chính và kỷ luật.	B. Hình sự và hành chính.
	C. Hành chính và dân sự.	D. Kỷ luật và dân sự.
Câu 35. Anh B 32 tuổi, làm cán bộ ở UBND Huyện X, trong thời gian nghỉ buổi trưa đã uống rượu ở nhà bạn, trên đường đến cơ quan đã lái xe ô tô với tốc độ rất nhanh nên anh đã tông vào anh P lái xe máy đi cùng chiều khiến anh P tử vong, xe máy bị hỏng nặng. Vậy anh B đã vi phạm những loại pháp luật nào dưới đây?
	A. Vi phạm hành chính, hình sự, dân sự.	B. Vi phạm dân sự, hành chính.
	C. Vi phạm hình sự, kỷ luật, hành chính.	D. Vi phạm hình sự, hành chính, dân sự, kỷ luật.
Câu 36. Khi được chị H hỏi ý kiến để kết hôn, bố chị là ông K đã kịch liệt ngăn cản chị H lấy chồng khác tôn giáo với gia đình mình. Hành vi ngăn cản này của ông K đã xâm phạm quyền bình đẳng
	A. giữa các tôn giáo.	B. giữa các giáo hội.
	C. giữa các gia đình.	D. giữa các địa phương
Câu 37. Hai cơ sở kinh doanh thực phẩm tươi sống của bà Y, bà D cùng xả chất thải chưa qua xử lí gây ô nhiễm môi trường. Là người nhà của bà D và đã nhận tiền trước của ông P nên khi cùng đoàn kiểm tra đến xử lí vi phạm của ba cơ sở kinh doanh trên, ông N trưởng đoàn chỉ lập biên bản nhắc nhở đối với cơ sở kinh doanh của bà D và ông P và xử phạt bà Y. Bà Y thắc mắc và gửi đơn lên ông T giám đốc cơ quan ông N để giải quyết. Những ai vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh?
	A. Ông T, bà D, bà Y.	B. Ông P, bà D, bà Y.
	C. Bà Y, ông P và ông T.	D. Bà D, ông P và ông N.
Câu 38. Trong cuộc họp của tổ dân phố, bà H phản ánh nhà ông P lôi kéo người dân theo đạo Hội thánh đức chúa trời, phá bỏ bàn thờ tổ tiên, hàng sáng tụ tập tại nhà ông P để nghe giảng kinh là trái pháp luật. Ông X cắt ngang lời bà H: Đó là quyền tự do tôn giáo, việc của người ta bà nói làm gì. Bà V chen vào: Xã ta đã nhiều tôn giáo rồi, cần gì phải thêm tôn giáo nào nữa. Những ai hiểu sai về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo?
	A. Ông X.	B. Bà H, bà V.	C. Bà H.	D. Bà V, ông X.
Câu 39. Ông S là Giám đốc công ti L tự ý lấy xe công vụ của cơ quan đi lễ chùa. Khi đang lưu thông trên đường thì xe của ông va chạm với xe chở hoa của bà M đang dừng khi có đèn đỏ. Kiểm tra thấy xe ô tô bị xây sát, ông S đã lớn tiếng quát tháo, xô đổ xe của bà M làm vỡ gương xe. Thấy vậy, anh G và anh N là bảo vệ ngân hàng gần đó chạy ra xem. Quá bức xúc về hành vi của ông S, anh G đã cầm gạch đập vỡ kính xe ô tô của ông S. Những ai dưới đây vừa phải chịu trách nhiệm kỉ luật, vừa phải chịu trách nhiệm dân sự?
	A. Ông S, bà M và anh G.	B. Ông S, anh G và anh N.
	C. Ông S và bà M.	D. Ông S và anh G.
Câu 40. Công ty S do ông V làm giám đốc đã gây thất thoát hàng chục tỷ đồng của nhà nước, đồng thời ông V còn chỉ đạo kế toán công ty là chị T tiêu hủy các chứng từ có liên quan. Biết chuyện đó nên anh X là nhân viên công ty đã tố cáo ông V, thấy vậy con ông V là M đã nhờ S, Q và K hành hung anh X, đồng thời đưa ông V trốn đi xa. Còn chị T do được chồng là anh Y vận động đã ra đầu thú và bị xử lí theo pháp luật. Những ai đã thi hành pháp luật?
	A. Chị T và ông V.	B. Anh X và anh Y.	C. Chị T và anh Y.	D. Anh X và anh M.
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